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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI DỰ ÁN SẢN XUẤT SẢN PHẨM PHỤ TRỢ TRỰC TIẾP TRONG CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN VÀ DỰ ÁN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự án, dự thảo Nghị quyết
Căn cứ khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15, quy định: “Dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ từ nguồn ngân sách địa phương...”. Đồng thời, Luật giao quyền trực tiếp: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các dự án quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện của địa phương”. Việc ban hành Nghị quyết xuất phát từ yêu cầu cấp bách của thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh kể từ sau ngày 01/7/2025 nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về chi phí đầu tư (CAPEX) cực kỳ đắt đỏ trong giai đoạn sản xuất lô sản phẩm mẫu (prototyping) và nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
Đảm bảo dự thảo Nghị quyết cụ thể hóa đúng, đủ, kịp thời thẩm quyền được giao tại Luật Công nghiệp công nghệ số; đánh giá nghiêm ngặt tính hợp pháp, hợp lý và chi phí tuân thủ của các thủ tục hành chính mới được thiết lập. Đảm bảo các quy định tạo đòn bẩy tối đa cho việc ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ dòng vốn ngân sách hiệu quả, minh bạch.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính (nếu trong dự thảo văn bản có quy định thủ tục hành chính)
Căn cứ khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số, Hội đồng nhân dân Thành phố được Quốc hội phân cấp thẩm quyền ban hành thủ tục hành chính để thực thi chính sách. Do đó, dự thảo Nghị quyết đã quy định 01 thủ tục hành chính mới tại Điều 6: "Thủ tục đề nghị hỗ trợ dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử". Quy trình thủ tục được thiết kế khoa học, minh bạch, có kiểm soát rủi ro thông qua 05 bước với các mốc thời gian giải quyết cứng:
- Bước 1 (Tiếp nhận hồ sơ): Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan đầu mối).
- Bước 2 (Xét duyệt): Trong 30 ngày, Cơ quan đầu mối thành lập Hội đồng xét duyệt độc lập (7-9 thành viên) để đánh giá tiêu chí dự án. Hội đồng quyết định dựa trên tỷ lệ biểu quyết đạt từ 2/3 trở lên.
- Bước 3 (Hoàn thiện hồ sơ): Doanh nghiệp có 15 ngày để hoàn thiện hồ sơ theo thông báo kết quả của Hội đồng.
- Bước 4 (Thẩm định kinh phí): Trong 10 ngày, Cơ quan đầu mối thẩm định sự phù hợp của dự toán kinh phí và phương án vốn đối ứng.
- Bước 5 (Phê duyệt và Ký hợp đồng): Trong 10 ngày kể từ khi có kết quả thẩm định kinh phí, ban hành Quyết định phê duyệt (theo Mẫu số 4) và tiến hành ký hợp đồng hỗ trợ (theo Mẫu số 5) để cấp kinh phí. 
Đánh giá tác động: Thủ tục này là bắt buộc và cần thiết để bảo vệ ngân sách nhà nước. Thành phần hồ sơ được chuẩn hóa bằng các biểu mẫu (Đơn đăng ký, Thuyết minh, Cam kết) tại Phụ lục I. Các mốc thời gian được quy định rõ ràng tạo sự an tâm, tiên liệu trước cho doanh nghiệp, đảm bảo chi phí tuân thủ TTHC ở mức thấp nhất, không tạo ra rào cản nhũng nhiễu.
2. Việc phân quyền, phân cấp
Dự thảo Nghị quyết không có nội dung quy định mới về phân quyền, phân cấp hành chính. Đây là việc thực thi trực tiếp thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã được Quốc hội giao tại khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số. Dự thảo Nghị quyết không làm thay đổi cơ chế phân cấp quản lý nhà nước hiện hành giữa các cấp chính quyền địa phương theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Việc giao Sở Khoa học và Công nghệ làm cơ quan đầu mối tiếp nhận, thành lập Hội đồng và phê duyệt hỗ trợ là hình thức phân công nhiệm vụ nội bộ, phù hợp với nguyên tắc chuyên môn hóa lĩnh vực quản lý khoa học công nghệ trên địa bàn Thành phố.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
Các quy định trong dự thảo Nghị quyết tạo ra đòn bẩy tài chính trực diện và các rào cản kỹ thuật bảo vệ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo nội địa:
- Tập trung nguồn lực cho pháp nhân nội địa và chống chảy máu chất xám: Điều 2 và Điều 4 kiên quyết chỉ áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời bắt buộc đội ngũ nhân sự nghiên cứu và phát triển (R&D) cốt lõi phải làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp ở Việt Nam. Quy định này giúp Thành phố ngăn chặn triệt để tình trạng lập doanh nghiệp "bình phong" của các tập đoàn nước ngoài để trục lợi ngân sách.
- Tiêu chuẩn hóa năng lực R&D: Điều 3 quy định bộ lọc kỹ thuật rất khắt khe: Doanh nghiệp phải có tối thiểu 10 nhân sự trình độ đại học (ít nhất 50% là công dân Việt Nam) chuyên trách R&D; tổng chi cho R&D phải đạt tối thiểu 2% doanh thu thuần hoặc từ 200 tỷ đồng/năm. (Riêng doanh nghiệp SME yêu cầu tối thiểu 3 nhân sự). Điều này ép các doanh nghiệp muốn nhận hỗ trợ phải đầu tư thực chất cho khoa học công nghệ, loại bỏ các cơ sở gia công thuần túy.
- Định mức hỗ trợ thiết thực: Hỗ trợ 70% chi phí, với trần tối đa 02 tỷ đồng cho 01 dự án sản xuất mẫu thử và 05 tỷ đồng cho mua, đổi mới công nghệ. Mức tài trợ này đủ sức hấp dẫn để làm "vốn mồi", giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro tài chính khi thương mại hóa các thiết kế chip bán dẫn.
- Nguồn lực khả thi: Kinh phí được bố trí an toàn từ nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách Thành phố trong phạm vi dự toán hằng năm
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới: 
 Dự thảo Nghị quyết sử dụng ngôn ngữ trung tính, các tiêu chí xét duyệt hồ sơ tại Điều 3 và Điều 4 được thiết kế dựa hoàn toàn vào năng lực kỹ thuật của dự án, quy mô đầu tư R&D và tính pháp lý của doanh nghiệp. Không có bất kỳ quy định nào tạo ra sự phân biệt đối xử về giới tính đối với chủ doanh nghiệp hay đội ngũ nhân sự kỹ thuật. Dự thảo tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu bảo đảm quyền bình đẳng giới.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc:  
Chính sách hỗ trợ công nghiệp bán dẫn và thiết bị điện tử được áp dụng chung, thống nhất cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động hợp pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Dự thảo không có nội dung phân biệt dân tộc, tôn giáo hay tác động tiêu cực đến phong tục tập quán của bất kỳ thành phần dân tộc nào, đảm bảo tuân thủ đúng định hướng chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.
III. PHỤ LỤC 
Hệ thống các biểu mẫu hành chính (được đính kèm tại Phụ lục I của dự thảo Nghị quyết) để thực hiện thủ tục xét duyệt bao gồm:
1. Mẫu số 1: Đơn đăng ký hỗ trợ dự án.
2. Mẫu số 2: Thuyết minh dự án đề nghị hỗ trợ.
3. Mẫu số 3: Văn bản cam kết (chỉ nhận một nguồn kinh phí nhà nước).
4. Mẫu số 4: Quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án.
5. Mẫu số 5: Hợp đồng hỗ trợ thực hiện dự án.
6. Mẫu số I.15: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Các quy định về đánh giá, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ áp dụng theo tiêu chuẩn quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ hiện hành của Thành phố và quốc gia.
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
